Danh sách các tổ chức
chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi được chỉ định
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	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Mã số
	Ngày QĐ
	QĐ chỉ định

	1. 
	Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh (CASE)
	 02 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM.
ĐT: 0838295087 Fax: 0838293087
	79-0002-BNN
	2013.04.12
	Bộ NN

	2. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II
	521/1 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP. HCM
ĐT: 08.38118302  Fax: 08.38117184
	79-0004-BNN
	2013.06.07
	Bộ NN

	3. 
	Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia
	301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0438582752 Fax: 0438582752
	01-0005-BNN
	2013.06.28
	Cục CN

	4. 
	Trung tâm Khảo,  Kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
	Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 043 7525373 Fax: 043 7525340
	01-0013-BNN
	2013.12.17
	Cục CN

	5. 
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. HCM
	Số 80 Bà Huyện Thanh quan, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
ĐT: 08 3931 6323 
  Fax: 08 3931 6961
	79-0014-BNN
	2013.12.31
	Cục CN

	6. 
	Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT
	số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04.37561025
Fax: 04.37563188
	01-0006-BNN
	2014.05.12
	Cục CN

	7. 
	Công ty cổ phần chứng nhận VINACERT 
	số 47, lô 5 Khu đô thị Đền Lừ II, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 04.3634.193 Fax: 04.3634.1137
	01-0010-BNN
	2014.05.12

	Cục CN

	8. 
	Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
	54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 0439448089 
 Fax: 0844 39449011
	01-0024-BNN
	2014.06.11
	Cục CN

	9. 
	Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho
	 K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ;
 ĐT: 0710.3820596
Fax: 0710.3820596
	92-0022-BNN
	2014.06.24
	Cục CN

	10. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
	49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08-8294 274 Fax: 08-8293 012
	79-0023-BNN
	2014.10.24
	Cục CN

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
	số 97, Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
ĐT : 0511.3821113
Fax: 0511.3820868 
	48-0009-BNN
	2014.12.31
	Cục CN

	12. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam
	Tầng 3, tòa nhà Âu Việt, số 01 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; Điện thoại: 04 3733 7094; Fax: 04 3733 7093
	01 - 0025 - BNN
	2014.12.31
	Cục CN

	13. 
	Văn phòng Chứng nhận chất lượng - BQC 
	Tầng 4, 3F Ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
ĐT: 04.3793.0954
Fax: 04.3793.2007
	01-0028-BNN
	2015.03.02
	Cục CN


	14. 
	Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert
	Số 440/28 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: 0511.3945299
	48-0027-BNN
	2015.10.09
	Cục CN
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